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MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng và chiều cao phát 

triển bình thường theo 

lứa tuổi. 

- Trẻ bi t th c hi n   ng, 

      , nh p nhàng các 

  ng tác trong bài thể 

d c theo hi u l nh. 

 Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 

Thể d c sáng x    

- Trẻ có thể phối hợp các 

giác quan và giữ thăng 

bằng khi vận   ng   

-Đi trên băng gh    u   i túi cát. 

-Đi tha   ổi hướng dích dắc (theo vật 

chuẩn) 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Tạo dáng, Cướp 

cờ, 

x 1 

1 

 x 

x 

- Trẻ có khả năng phối 

hợp các giác quan và vận 

  ng, vận   ng nh p 

nhàng, bi t   nh hướng 

trong không gian. 

 

- Ném xa 1 tay. 

+ TC: Về   ng nhà, Đi qua ván dốc, c u 

khỉ, chuyền bóng qua các hướng: trên   u, 

dưới chân, qua trái, qua phải,…… 

 

x 1   

x 

x 

- Trẻ bi t thể hi n nhanh 

mạnh khéo trong th c 

hi n bài tập tổng hợp. 

- Bật tách và khép chân 

- Bò dích dắc qua 5  iểm 

+ TC: Ném bóng vào rổ, nhảy lò cò, trèo lên 

gióng thang….. 

x 1 

1 

 

 x 

 

x 

- Trẻ có m t số hiểu bi t 

về th c phẩm và ích lợi 

c a vi c ăn uống  ối với 

sức khỏe.  ói  ược tên 

m t số món ăn hàng 

ngà   và dạng ch  bi n 

  n giản. 

 

- Nhận bi t m t số th c phẩm thông thường 

trong các nhóm th c phẩm (trên tháp dinh 

dưỡng). 

- Các món ăn trẻ thích: cá chiên, cánh gà 

chiên nước mắm, trứng cu n xúc xích 

 

 

x 

 

 

    x 

 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 

+ Tìm hiểu 4 nhóm th c phẩm. (MTXQ) 

 

 

 

- Trẻ có kỹ năng trong 

m t số hoạt   ng c n s  

khéo l o c a   i ta  và 

có s  phối hợp ta  mắt  

trong m t số các hoạt 

  ng. 

Cắt theo  ường thẳng x 

 

 

x 

 

 

 

  

 

x 

-T  cài, cởi c c   

 - Trẻ th c hi n m t số - T  thay qu n áo khi b  ướt, bẩn. x    



vi c t  ph c v  trong 

sinh hoạt. 

- T  c m bát, thìa x c ăn gọn gàng, không 

r i vãi 

x    

-Trẻ nhận bi t m t số 

ngu  c  kh ng an toàn 

và phòng tránh 

-Kh ng  ược phép ra khỏi trường khi Cô 

giáo chưa cho ph p 

x 1   

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ xem xét và tìm hiểu 

 ặc  iểm c a s  vật, hi n 

tượng 

- Quan tâm   n những tha   ổi c a s  vật, 

hi n tượng xung quanh với s  gợi ý, hướng 

dẫn c a cô giáo. 

+ Cây xanh c a bé. (MTXQ) 

x  

 

 

1 

 x 

- Trẻ bi t gọi tên,  ặc 

 iểm c a ngày Noel. 

- Tên gọi,  ặc  iểm, các hoạt   ng c a ngày 

Giáng sinh. 

+ Bé vui Noel.  

x  

 

1 

 x 

Trẻ có khả năng quan 

sát, so sánh, phân loại, 

phán  oán, ch  ý, ghi 

nhớ có ch    nh và phối 

hợp các giác quan  ể 

xem x t s  vật hi n 

tượng. 

- Phân loại các  ối tượng theo 1 – 2 dấu 

hi u. 

 + Phân loại hoa quả theo màu sắc 

 + Phân loại câ  theo  ặc  iểm 

 + Phân bi t quả thanh long, quả quýt 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

1 

 

1 

1 

  

Trẻ nhận x t  ược m t 

số mối quan h    n giản 

c a s  vật, hi n tượng 

g n g i.    d ng các 

cách thức th ch hợp  ể 

giải qu  t vấn  ề   n 

giản. 

- Quan sát, phán  oán mối liên h    n giản 

giữa c câ  với m i trường sống 

+ Ich lợi câ , hoa, quả g n g i  ối với con 

người. 

+ Cách chăm sóc bảo v  câ . 

+ Ích lợi c a nước  ối với câ  

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

   

- Trẻ quan tâm   n chữ 

số, số lượng. 

- Đ m trên  ối tượng trong phạm vi 10 và 

  m theo khả năng 

x    

x 

 + Nhận bi t chữ số5. (Toán) 

+ Tách, g p trong phạm vi 4 

1 

1 

 

- Trẻ nhận bi t v  tr  

trong kh ng gian và   nh 

hướng về thời gian.  

 

- Xác   nh v  tr  c a  ồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác (Ph a trước – phía 

sau; phía trên – ph a dưới; ph a phải – phía 

trái). 

 

 

 

 

x 

   

 

x 

+ Xác   nh v  tr  c a  ồ vật so với bản thân. 

(Ph a trước – phía sau; phía trên – phía 

dưới; ph a phải – phía trái) (Toán) 

1  

- Trẻ bi t so sánh hai  ối 

tượng. 
- S  d ng  ược d ng c   ể  o    dài.  
+ Đo    dài  ối tượng bằng m t   n v   o 

(Toán) 

 

x 

 

1 

 x 



- Trẻ bi t so sánh, sắp 

x p theo qu  tắc. 

- So sánh, phát hi n ra quy tắc sắp x p và 

sắp x p theo quy tắc. (Toán) 

x 1  x 

- Trẻ bi t làm th  

nghi m và s  d ng c ng 

c    n giản  ể quan sát, 

so sánh, d   oán. 

- Làm th  nghi m và s  d ng công c    n 

giản  ể quan sát, so sánh, d   oán. 

+ S  kỳ di u c a những viên sỏi(KPKH) 

 

x 

 

 

1 

  

 

x 

x + S  kỳ di u c a giấ  và nước. (KPKH) 1  

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ có khả năng lắng 

nghe và kể lại s  vi c, kể 

lại tru  n theo trình t , 

có mở   u có k t th c. 

 ắt chước giọng nói, 

 i u b  c a nhân vật. 

- Nghe hiểu n i dung truy n kể, truy n  ọc 

phù hợp với    tuổi. 

 

x   x 

+ Chú giải phóng quân (th ) 

 

x 1  x 

+ S  tích cây vú sữa. 

 

x 1  x 

+ Hoa mào gà (th ) 

 

x 1  x 

+ Cô bé bán diêm. x 1  x 

- Trẻ bi t s  d ng  ược 

các từ chỉ s  vật, hoạt 

  ng,  ặc  iểm. 

 

- S  d ng  ược các từ chỉ s  vật, hoạt   ng, 

 ặc  iểm. 

 

x 

   

x 

 

- Trẻ có thể  ọc thu c 

th ,  ồng dao, ca dao. 

- Đọc thu c các bài th .  

+ Cây kh  (truy n) 

+ Vè trái cây 

 

x 

x 

 

1 

  

x 

- Đọc các bài  ồng dao, ca dao. 

+ Ông giẳng ông giăng. 

+  à còng  i chợ trời mưa. 

 

x 

   

x 

- Trẻ s  d ng các từ như 

mời bạn, mời cô, cảm 

 n, xin lỗi trong giao 

ti p. 

 

- S  d ng các từ như: mời cô, mời bạn, cảm 

 n, xin lỗi trong giao ti p. 

 

 

x 

 

 

   

x 

- Trẻ bi t  iều chỉnh 

giọng nói phù hợp với 

hoàn cảnh khi  ược nhắc 

nhở. 

 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn 

cảnh khi  ược nhắc nhở. 

 

 

x 

 

 

 

  

x 

- Trẻ có m t số kĩ năng 

ban   u về vi c  ọc và 

vi t.C m sách   ng 

chiều và giở từng trang 

 ể xem tranh ảnh    ọc  

sách theo tranh minh 

- C m sách   ng chiều và giở từng trang  ể 

xem tranh ảnh. 

x   x 

-  Đọc  tru  n qua các tranh vẽ x   x 

 

 

- Giữ gìn, bảo v  sách. 

 

 

x 

   

 

x 



họa. 

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG VÀ XÃ HỘI. 

- Trẻ có khả năng nhận 

bi t và thể hi n tình cảm 

với con người, s  vật, 

hi n tượng xung quanh. 

- Quan tâm   n di tích l ch s , cảnh  ẹp, lễ 

h i c a quê hư ng, Đất  ước 

+ Quan tâm   n lễ h i Bé vui Noel 

x  

 

 

 x 

- Trẻ thể hi n s  t  tin, 

t  l c, t  chon  ồ ch i, 

trò ch i theo ý th ch. 

 

- Trẻ t  chọn  ồ ch i, trò ch i theo ý th ch. 

 

x 

   

x 

- Trẻ bi t quan tâm   n 

m i trường. 

- Bảo v , chăm sóc câ  cối. 

- Kh ng  ể tràn nước khi r a tay. 

- Nhận bi t hành vi   ng, sai  ối với cây 

xanh 

x 

x 

x 

 

 

1 

 

  

x 

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ. 

- Trẻ thích thú lắng nghe 

nhac, nghe hát, nhận ra 

giai  i u. 

- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau 

(nhạc thi u nhi, dân ca..) 

+ Hoa trong vườn 

+ Lý chiều chiều (dân ca Nam b ) 

x   x 

 

 

- Trẻ hát   ng giai  i u 

lời ca, hát rõ lời và thể 

hi n sắc thái c a bài hát. 

- Hát   ng giai  i u lời ca, hát rõ lời và thể 

hi n sắc thái c a bài hát. 

x  

 

 x 

+ Em yêu cây xanh. x 1  x 

+ Q a gì x 1  x 

+ Chú b    i 

+ Cháu thư ng ch  b    i 

x 1 

1 

 x 

 

- Trẻ vận   ng nh p 

nhàng theo nh p  i u bài 

hát, bản nhạc. 

- Vận   ng nh p nhàng theo nh p  i u bài 

hát, bản nhạc. 

x  

 

 x 

+ VĐT :  Em yêu cây xanh . 

TCÂ : Ai  oán giỏi 

x 1  x 

+ VĐT :  Chú b    i  

+ Múa minh họa theo bài hát: Chú b    i, 

Cháu thư ng ch  b    i, các bài hát Noel 

x 1  x 

- Trẻ có m t số kỹ năng 

trong hoạt   ng tạo hình 

( vẽ, nặn, cắt, xé dán, x p 

- S  d ng m t số kỹ năng trong hoạt   ng 

tạo hình (vẽ, nặn, cắt, xé dán, x p hình) tạo 

thành sản phẩm   n giản. 

x   x 



hình) tạo thành sản phẩm 

  n giản. 

- Nặn quả 

- Xé dán cây xanh 

x 1 

1 

 x 

- Cắt dán quả cam 

- Vẽ chú b    i 

x 1 

1 

 x 

- Bé vẽ theo ý thích bằng màu nước 

- Trang trí thi p Noel 

x 1 

1 

 x 

- Trẻ nhận bi t và giữ gìn 

sản phẩm c a mình. 

- Bé dùng ngôn ngữ c a mình  ể nhận xét 

sản phẩm c a mình, c a bạn.  

- Giữ gìn sản phẩm. 

x   x 

TỔNG SỐ TIẾT 38 TIẾT 

 


